
Lớp: 18CĐĐĐ2

TT Mã HSSV Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chú

1 186510303002 Lê Bảo Anh 21-7-2000 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

2 186510303003 Nguyễn Quốc Bảo 25-11-2000 Nam Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

3 186510103002 Hà Trọng Cần 19-2-1998 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

4 186510303009 Lê Nhựt Đăng 7-7-1998 Nam Mỏ Cày Nam - Bến Tre

5 186510303043 Bùi Ngọc Điệp 8-10-1983 Nam Châu Thành - Bến Tre

6 186510303012 Trần Văn Hậu 4-10-2000 Nam Ba Tri - Bến Tre

7 186510303014 Trần Hoàng Huy 1-8-2000 Nam Thạnh Phú - Bến Tre

8 186510303015 Đặng Huỳnh Minh Kha 29-7-2000 Nam Bình Đại - Bến Tre

9 186510303021 Bùi Hồng Khương 5-2-2000 Nam Châu Thành - Bến Tre

10 186510303022 Lê Huyền Lâm 8-7-2000 Nam Bình Đại - Bến Tre

11 186510303025 Bùi Hoàng Nam 11-11-2000 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

12 186510303026 Nguyễn Thiện Nhân 23-8-2000 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

13 186480206013 Phạm Minh Phúc 1-11-1998 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

14 186510303032 Lê Bùi Phước Thịnh 12-8-2000 Nam Châu Thành - Bến Tre

15 186510303042 Nguyễn Minh Thức 23-7-2000 Nam Châu Thành - Bến Tre

16 186480206017 Nguyễn Trung Trực 1-1-2000 Nam Thạnh Phú - Bến Tre

17 186510303040 Nguyễn Thành Tuấn 9-8-1999 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

18 186510303028 Võ Văn Bạch Út 22-5-2000 Nam Châu Thành - Bến Tre
Tổng cộng danh sách có 18 sinh viên.
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